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1  An Giang 004569182573 Trương Thị Hồng Phượng Phát Lộc

2  An Giang 00204104100009904 Chau Sóc Khonh Phát Tài

3  Bà Rịa - Vũng Tàu 001569178693 Nguyễn Thị Xuân Anh Phát Lộc

4  Bà Rịa - Vũng Tàu 001569185520 Nguyễn Thị Cẩm Tú Phát Tài

5  Bà Rịa - Vũng Tàu 002569185524 Lê Như Hải Phát Tài

6  Bắc Bình Định 00308108400000384 Trương Thị Mỹ Dung Phát Lộc

7  Bắc Bình Định 001569182347 Nguyễn Minh Khương Phát Tài

8  Bắc Giang 001569188436 Nguyễn Thị Huyền Phát Lộc

9  Bắc Giang 001569182898 Trần Thị Yến Phát Tài

10  Bắc Giang 001569177789 Đỗ Thị Hải Phát Tài

11  Bắc Giang 001569178193 Đàm Hồng Lâm Phú Quý

12  Bắc Kạn 00108807400000102 Nguyễn Thị Thu Hiền Phát Lộc

13  Bắc Kạn 00108707400001416 Hoàng Văn Đoạt Phát Tài

14  Bạc Liêu 00108102900003821 Danh Quyện Phát Lộc

15  Bạc Liêu 00104102900018287 Quách Thái Bình Phát Tài

16  Bạc Liêu 00108102900003494 Phạm Văn Nhiều Phú Quý

17  Bắc Nghệ An 001569183376 Lê Thạc Hòa Phát Lộc

18  Bắc Nghệ An 00108008100032886 Lê Thị Quý Phát Lộc

19  Bắc Nghệ An 00108008100033043 Nguyễn Thị Chiêm Phát Tài

20  Bắc Nghệ An 001569185368 Hoàng Thị Trang Phát Tài

21  Bắc Nghệ An 00108008100032619 Bùi Đình Vinh Phú Quý

22  Bắc Ninh 001569182313 Nguyễn Thị Nga Phát Lộc
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23  Bắc Ninh 001569179547 Trần Thị Tám Phát Tài

24  Bắc Ninh 001569185608 Phạm Thị Quý Phú Quý

25  Bến Tre 00108803200000212 Phan Thị Ly Phát Lộc

26  Bến Tre 00108003200014435 Trần Quốc Toàn Phát Tài

27  Bến Tre 00106703200001436 Lê Thị Kim Thi Phú Quý

28  Bình Định 001569179765 Lê Thị Mộng Tuyền Phát Lộc

29  Bình Định 00105702400080181 Trần Lê Ngọc Thy Phát Tài

30  Bình Dương 00108003800002825 Lê Thị Ngọc Thu Phát Lộc

31  Bình Dương 00308103800004314 Trần Hoài Anh Phát Tài

32  Bình Dương 00108103800004451 Đinh Thị Mai Hương Phú Quý

33  Bình Phước 00208206500000041 Nguyễn Đăng Hòa Phát Lộc

34  Bình Phước 00308006500011562 Nguyễn Thị Thường Phát Tài

35  Bình Phước 00105706500073302 Bùi Thị Bích Liên Phú Quý

36  Bình Thuận 00105702500076602 Nguyễn Thị Tho Phát Lộc

37  Bình Thuận 001569182216 Nguyễn Thị Bình Phát Tài

38  Cà Mau 00103802800009965 Nguyễn Thúy Hằng Phát Lộc

39  Cà Mau 00105702800012720 Phan Thị Muội Phát Tài

40  Cần Thơ 002569177564 Lưu Minh Sang Phát Lộc

41  Cần Thơ 00104105700015159 Võ Ngọc Em Phát Tài

42  Cần Thơ 00208305700000155 Phạm Ngọc Lệ Phát Tài

43  Cao Bằng 001569188240 Bế Đức Thuần Phát Lộc

44  Cao Bằng 00105700300011861 Hoàng Thị Hiếu Phát Tài
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45  Đà Nẵng 00103902000008130 Ngô Văn Ngân Phát Lộc

46  Đà Nẵng 00208102000004223 Phan Thị Thủy Phát Tài

47  Đà Nẵng 001569181448 Hoàng Thị Xanh Phát Tài

48  Đắc Lắc 00208600800000341 Vũ Đam Phượng Phát Lộc

49  Đắc Lắc 001569186500 Phạm Thị Hiền Phát Tài

50  Đắc Lắc 002569187788 Nguyễn Thị Sinh Phú Quý

51  Đắk Nông 00303907600001161 Phan Thị Hồng Nhung Phát Lộc

52  Đắk Nông 001569178099 Nguyễn Hải Đăng Phát Tài

53  Điện Biên 00305706400064066 Nguyễn Thị Bích Hồng Phát Lộc

54  Điện Biên 001569179123 Lù Thị Lả Phát Tài

55  Đông Đô 00307105400011151 Bùi Thị Bích Liên Phát Lộc

56  Đông Đô 00208505400000107 Nguyễn Bá Tiệp Phát Tài

57  Đông Đô 00108805400000108 Hoàng Ngọc Trinh Phát Tài

58  Đông Đô 00108605400000159 Phạm Thị Cước Phú Quý

59  Đồng Nai 00108703900001796 Bùi Thị Hoa Phát Lộc

60  Đồng Nai 00108503900000405 Trần Thị Vân Phát Tài

61  Đồng Nai 00108103900002661 Nguyễn Thị Lành Phát Tài

62  Đồng Nai 00208703900002205 Dương Thị Cúc Phú Quý

63  Đồng Tháp 00308002700003963 Nguyễn Văn Lâm Phát Lộc

64  Đồng Tháp 00408702700000695 Đỗ Thị Thu Phát Tài

65  Đồng Tháp 00308102700005650 Nguyễn Văn Hòa Phát Tài

66  Đồng Tháp 00708002700003932 Phạm Hồng Thắm Phát Tài
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67  Đồng Tháp 00103802700029247 Lê Thị Tuyết Lan Phú Quý

68  Gia Định 009569187895 Nghiêm Đình Hùng Phát Lộc

69  Gia Định 006569184641 Đỗ Thị Thu Thanh Phát Tài

70  Gia Định 001569184449 Nghiêm Đình Hùng Phú Quý

71  Gia Lai 00308704900000567 Nguyễn Anh Thủy Phát Lộc

72  Gia Lai 00104104900042019 Nguyễn Văn Tuyên Phát Tài

73  Hà Giang 001569180707 Ngô Thị Đoan Phát Lộc

74  Hà Giang 004569177836 Vũ Minh Hiếu Phát Tài

75  Hà Nam 00108706600000335 Trần Thị Hòa Phát Lộc

76  Hà Nam 00108706600000311 Nguyễn Duy Việt Phát Tài

77  Hà Nam 001569177543 Nguyễn Thị Phương Lan Phát Tài

78  Hà Nội 005569188951 Nguyễn Văn Chinh Phát Lộc

79  Hà Nội 002569184843 Lê Thị Thúy Mai Phát Tài

80  Hà Nội 003569184852 Trương Tấn Đạt Phú Quý

81  Hà Tĩnh 00106505300004351 Trần Văn Minh Phát Lộc

82  Hà Tĩnh 00108005300022587 Lê Thị Tuyết Phát Tài

83  Hà Tĩnh 00105705300122821 Đặng Hồng Tuấn Phú Quý

84  Hải Dương 001569177766 Nguyễn Văn Sáng Phát Lộc

85  Hải Dương 001569183794 Nguyễn Thị Liễu Phát Tài

86  Hải Dương 001569179069 Nguyễn Thị Huyền Phú Quý

87  Hải Phòng 001569177938 Phạm Thị Bích Thủy Phát Lộc

88  Hải Phòng 00406504300002718 Nguyễn Thị Hải Hà Phát Tài
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89  Hải Phòng 00208804300000072 Nguyễn Văn Vấn Phú Quý

90  Hậu Giang 00104007700003030 Đào Phú Qưới Phát Lộc

91  Hậu Giang 001569177811 Võ Thị Dạn Phát Tài

92  Hoà Bình 001569184244 Phùng Thị Tuyết Phát Lộc

93  Hoà Bình 00108705500000339 Bùi Thị Vui Phát Tài

94  Hưng Yên 00108706700000846 Nguyễn Thị Hạ Phát Lộc

95  Hưng Yên 00208706700001171 Vũ Thị Xuân Phát Tài

96  Hưng Yên 001569177616 Vũ Thị Tứ Phát Tài

97  Hưng Yên 00208906700000383 Đinh Thị Ngát Phú Quý

98  Khánh Hoà 00108002100002832 Nguyễn Ngọc Tuấn Phát Lộc

99  Khánh Hoà 00308202100000108 Nguyễn Văn Xê Phát Tài

100  Khánh Hoà 00208302100000259 Trần Thích Nam Phát Tài

101  Kiên Giang 001569185168 Hứa Anh Tuấn Phát Lộc

102  Kiên Giang 00304003700025645 Phan Đồng Phiệt Phát Tài

103  Kiên Giang 00108103700004223 Nguyễn Thị Thà Phú Quý

104  Kon Tum 00105704800023010 Đỗ Thị Dịu Năng Phát Tài

105  Lai Châu 00108607500000145 Nguyễn Thị Dinh Phát Lộc

106  Lai Châu 00108707500000388 Vũ Thị Huyền Trang Phát Tài

107  Lâm Đồng 00104100900025755 Trương Trần Bá Đức Phát Lộc

108  Lâm Đồng 001569180073 Chương Sỉ Hính Phát Tài

109  Lâm Đồng 00108100900006736 Trần Thanh Vũ Phú Quý

110  Lạng Sơn 00707106300001563 Đỗ Thị Tuyết ( Tho ) Phát Lộc
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111  Lạng Sơn 02708706300000260 Chử Thị Hương Phát Tài

112  Lạng Sơn 002569184139 Đinh Thị Vân Anh Phát Tài

113  Lạng Sơn 00707106300001570 Nguyễn Lệ Thủy Phú Quý

114  Lào Cai 00105704700040032 Lê Văn Hải Phát Lộc

115  Lào Cai 001569180924 Nguyễn Văn Toán Phát Tài

116  Long An 00208803600000041 Trần Hoàng Nhựt Phát Lộc

117  Long An 00108103600015626 Bùi Đức Thanh Phát Tài

118  Long An 00108103600016104 Nguyễn Duy Khương Phú Quý

119  Móng Cái 00308708700000079 Nguyễn Thị Thương Phát Lộc

120  Móng Cái 001569177020 Phạm Thị Thu Phát Tài

121  Mỹ Đình 00106908600000434 Nguyễn Thị Chung Phát Lộc

122  Mỹ Đình 002569181721 Đoàn Văn Chương Phát Tài

123  Nam Định 001569186042 Vũ Văn Hiển Phát Lộc

124  Nam Định 001569179539 Cao Thị Hiền Phát Tài

125  Nam Định 001569185999 Ngô Quang Thỉnh Phú Quý

126  Nghệ An 001569184059 Võ Tiến Dũng Phát Lộc

127  Nghệ An 00108705200001773 Đinh Thị Nhân Phát Tài

128  Nghệ An 001569181180 Võ Thị Hảo Phát Tài

129  Nghệ An 001569179768 Nguyễn Minh Hằng Phú Quý

130  Ninh Bình 001569176834 Đoàn Văn Hồng Phát Lộc

131  Ninh Bình 001569185568 Nguyễn Văn Lịch Phát Tài

132  Ninh Bình 002569179000 Trần Anh Như Phát Tài
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133  Ninh Bình 001569178471 Nguyễn Trường Sơn Phú Quý

134  Ninh Thuận 00507106100016729 Nguyễn Thành Tâm Phát Lộc

135  Ninh Thuận 00108706100000873 Phạm Thị Khuyên Phát Tài

136  Ninh Thuận 00108706100001030 Trần Thị Hồng Thu Phú Quý

137  Phú Quốc 001569184509 Nguyễn Văn Tâm Phát Lộc

138  Phú Quốc 003569182483 Huỳnh Thị Duyên Phát Tài

139  Phú Quốc 001569183923 Lâm Văn Mạnh Phát Tài

140  Phú Thọ 001569178047 Nguyễn Xuân Luyến Phát Lộc

141  Phú Thọ 001569181755 Cao Thị Phúc Hậu Phát Tài

142  Phú Thọ 001569181930 Nguyễn Thị Minh Phú Quý

143  Phú Yên 00108702300001139 Nguyễn Thị Ngân Phát Lộc

144  Phú Yên 00103902300076907 Lý Tuấn Kiệt Phát Tài

145  Phú Yên 00105702300097852 Phan Thị Mỹ Hướng Phát Tài

146  Phú Yên 00108302300000738 Lê Sang Phú Quý

147  Quảng Bình 001569183508 Võ Quang Hợp Phát Lộc

148  Quảng Bình 00105701400152928 Đặng Trường Giang Phát Tài

149  Quảng Bình 001569180797 Phạm Văn Dừa Phát Tài

150  Quảng Bình 00108701400000196 Phạm Ngọc Lâm Phú Quý

151  Quảng Nam 001569180070 Huỳnh Đức Tám Phát Lộc

152  Quảng Nam 00105706900175002 Lê Viết Dương Phát Tài

153  Quảng Nam 001569187404 Ngô Trọng Trung Phát Tài

154  Quảng Nam 001569186259 Nguyễn Thị Liên Phú Quý
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155  Quảng Ngãi 001569186116 Ngô Thị Thảo Phát Lộc

156  Quảng Ngãi 00303802200085484 Võ Quốc Tuấn Phát Tài

157  Quảng Ngãi 001569177551 Trương Thị Thanh My Phú Quý

158  Quảng Ninh 00508601800000294 Bùi Thị Thu Hương Phát Lộc

159  Quảng Ninh 001569183095 Nguyễn Thị Mai Anh Phát Tài

160  Quảng Ninh 001569182589 Nguyễn Mai Hương Phú Quý

161  Quảng Trị 00105701300105185 Hoàng Thị Thu Phát Lộc

162  Quảng Trị 00105701300104973 Đặng Thị Hoa Phát Tài

163  Sài Gòn 00108100200004241 Nguyễn Ngọc Nguyệt Phát Lộc

164  Sài Gòn 00108100200004401 Nguyễn Thị Huyền Trâm Phát Tài

165  Sài Gòn 00308600200000446 Trần Lê Hải Yến Phát Tài

166  Sóc Trăng 00103805800017466 Lý Thanh Hiền Phát Lộc

167  Sóc Trăng 00107105800004852 Lâm Trịnh Hồng Nhung Phát Tài

168  Sóc Trăng 00208705800000534 Lâm Thị Kiều Hương Phát Tài

169  Sơn La 00108300400000368 Vũ Xuân Nam Phát Lộc

170  Sơn La 00108200400000354 Vũ Văn Bạo Phát Tài

171  Sơn La 00108900400000285 Nguyễn Việt Dũng Phú Quý

172  Sơn Tây 001569177547 Lê Thị Phương Anh Phát Lộc

173  Sơn Tây 00302408500000274 Ngô Thị Thắng Phát Tài

174  Sơn Tây 00106708500001247 Phan Văn Đối Phát Tài

175  Sơn Tây 001569177696 Xuân Thị Thanh Phú Quý

176  Tây Nghệ An 001569178743 Nguyễn Thị Bình Phát Lộc



5

STT Công ty Mã trúng thưởng
Họ tên BMBH/NĐBH trong 

hợp đồng nhóm
Giải trúng 
thưởng

177  Tây Nghệ An 001569183717 Đặng Thị Trọng Phát Tài

178  Tây Nghệ An 001569187696 Nguyễn Thị Hoa Phú Quý

179  Tây Ninh 00105701500004844 Nguyễn Văn Tâm Phát Lộc

180  Tây Ninh 00108901500000199 Bùi Ngọc Lệ Phát Tài

181  Thái Bình 00108004000011365 Ngô Thị Thịnh Phát Lộc

182  Thái Bình 001569177299 Nguyễn Thị Thảo Phát Tài

183  Thái Bình 001569176418 Nguyễn Thu Hiền Phát Tài

184  Thái Bình 00108304000000568 Vũ Thị Hương Phú Quý

185  Thái Nguyên 001569182621 Nguyễn Thị Chung Thủy Phát Lộc

186  Thái Nguyên 00308701000000336 Trần Thị Hương Phát Tài

187  Thái Nguyên 00108701000000312 Nguyễn Thị Trang Phát Tài

188  Thanh Hoá 00105701600129201 Lê Đăng Phong Phát Lộc

189  Thanh Hoá 003569183551 Lê Văn Quí Phát Tài

190  Thanh Hoá 00108001600015670 Lương Thị Lan Phát Tài

191  Thanh Hoá 001569188500 Lê Thị Thuận Phú Quý

192  Thừa Thiên Huế 00108701900000870 Trần Công Dũng Phát Lộc

193  Thừa Thiên Huế 00108701900001044 Dương Đức Thanh Phát Tài

194  Tiền Giang 00108403100000086 Huỳnh Thanh Hây Phát Lộc

195  Tiền Giang 00105703100002695 Phan Nguyễn Mộng Nhung Phát Tài

196  Tiền Giang 001569179008 Nguyễn Kim Thu Phú Quý

197  Tổng đại lý 00108108900002949 Nguyễn Thị Sự Phát Tài

198  Tổng đại lý 001569188005 Nguyễn Đức Tiến Phát Tài

199  TP Hồ Chí Minh 00308108300003393 Nguyễn Dương Thu Thảo Phát Lộc
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200  TP Hồ Chí Minh 001569176428 Nguyễn Phi Công Phát Tài

201  TP Hồ Chí Minh 00408708300000462 Đặng Thị Mỹ Linh Phát Tài

202  Trà Vinh 00104106000106509 Đặng Thị Ngoan Phát Lộc

203  Trà Vinh 00108806000000758 Nguyễn Thị Thủy Tiên Phát Tài

204  Trà Vinh 00308706000001819 Nguyễn Ngọc Tâm Phát Tài

205  Trà Vinh 00105706000017875 Nguyễn Thị Hồng Liên Phú Quý

206  Tràng An 001569179308 Nguyễn Thị Cúc Phát Lộc

207  Tràng An 00108007900002907 Nguyễn Thị Thanh Minh Phát Tài

208  Tràng An 00105707900007928 Nguyễn Thị Tân Phú Quý

209  Tuyên Quang 00108705000000532 Hà Quang Tráng Phát Lộc

210  Tuyên Quang 00105705000068276 Nguyễn Huy Điệp Phát Tài

211  Tuyên Quang 00108605000000764 Vũ Thị Xuân Phú Quý

212  Uông Bí 00408708800000535 Nguyễn Thị Miền Phát Lộc

213  Uông Bí 001569184419 Hoàng Thị Ngọc Oanh Phát Tài

214  Vĩnh Long 00108705900001196 Nguyễn Thị Kim Tặng Phát Lộc

215  Vĩnh Long 00108105900010950 Nguyễn Thị ánh Phát Tài

216  Vĩnh Long 00208905900000377 Lê Thị út Phú Quý

217  Vĩnh Phúc 001569185687 Lê Thị Hải Phát Lộc

218  Vĩnh Phúc 00208706800000654 Đào Thị Loan Phát Tài

219  Vĩnh Phúc 00108206800000130 Nguyễn Văn Lợi Phú Quý

220  Yên Bái 001569184471 Nguyễn Văn Chính Phát Lộc

221  Yên Bái 001569187316 Trần Thị Xa Phát Tài

222 Tổng công ty 001569186349 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phát Tài


